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SỔ GIÁO ÁN

LÝ THUYẾT

Môn học: HÓA HỌC 4

                                  Lớp: …………..

Khoá: ………………..
                                  Họ và tên giảng viên: .......................................
                                  Năm học: 2017 - 2018

Quyển số: 01

	Giáo án số: 07
	Thời gian thực hiện: 02 tiết

Tên chương: Chương XVIII:   Amin – Amino Axit – Protein

Thực hiện ngày........ tháng ...... năm …….


Tên bài học:        

Bài 66: ÔN TẬP CHƯƠNG XVIII  
Mục tiêu:
Sau khi học xong bài này, học sinh có khả năng: 

Kiến thức:    
- Hiểu được các khái niệm, phân loại, gọi tên amin, amino axit, protein và vai trò của chúng.
- Hiểu được đặc điểm cấu tạo và tính chất hoá học của amin, amino axit, peptit và protein.

Kĩ năng: 
- Biết cách so sánh, phân biệt amin, amino axit, peptit và protein.

- Giải được các bài tập về hợp chất amin, amino axit và protein. 
Thái độ:
- Học sinh thấy được tầm quan trọng của các hợp chất chứa nitơ.

- Yêu thích môn hóa học với mong muốn khám phá những kiến thức mới.

Đồ dùng và phương tiện dạy học: 

Bảng, phấn, máy tính, máy chiếu, presenter.

I. ỔN ĐỊNH LỚP:  Thời gian 05 phút
Số học sinh vắng:…………Tên:…………………………..............................................................
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC:
	TT
	Nội dung giảng dạy
	Hoạt động dạy học
	Thời gian (phút)

	
	
	Hoạt động 
của giảng viên
	Hoạt động 
của học sinh
	

	1
	Dẫn nhập
Để củng cố các kiến thức đã học và giúp giải các bài tập về hợp chất amin, amino axit và protein. Hôm nay, chúng ta sẽ ôn tập Chương XVIII: Amin – Amino Axit – Protein.
	Giảng viên trình bày nội dung bằng lời.
	Học sinh lắng nghe.
	1

phút

	2

	Giảng bài mới
1. Hệ thống kiến thức Chương XVIII

1.1. Amin

Khi thay thế nguyên tử H trong phân tử NH3 bằng gốc hidrocacbon ta thu được amin.

Amin được phân loại theo hai cách thông dụng: Theo gốc hidrocacbon và theo bậc của amin:
1.2. Aminoaxit

Amino axit là loại hợp chất hữu cơ tạp chức, phân tử chứa đồng thời nhóm amino (-NH2) và nhóm cacbxyl (-COOH).
1.3. Peptit và protein

Peptit là loại hợp chất chứa từ 2 đến 50 gốc α-amino axit liên kết với nhau bởi các liên kết peptit.
1.4. Mối liên quan giữa amino axit, peptit và protein
2. Bài tập
	Giảng viên trình bày, giải thích nội dung bằng lời, cho thí dụ và viết CTCT minh họa.
Giảng viên trình các tính chất hóa học của Amin – Amino Axit – Protein. 
Giảng viên cho PTHH minh họa cho từng tính chất hóa học. 
Giảng viên giải thích và hướng dẫn giải bài tập 18 – 21 trang 23 trong giáo trình. 
	Học sinh lắng nghe và ghi chép những nội dung cần thiết.

Học sinh lắng nghe và hoàn thành các PTHH trên bảng.
Học sinh lắng nghe phần giải thích và hướng dẫn giải bài tập.
	 73 phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
1. Cấu tạo phân tử

2. Tính chất hóa học
	Giảng viên trình bày tóm tắt nội dung bằng lời.
	Học sinh lắng nghe và ghi chép những nội dung cần thiết.
	10 phút



	4
	Hướng dẫn tự học

- Bài tập 22 trang 24 trong giáo trình. 
- Chuẩn bị Bài 67: Đại cương về polime

	Nhắc nhở học sinh ôn tập, giải bài tập và chuẩn bị bài học tiếp theo.
	Học sinh giải bài tập, tự nghiên cứu nội dung mới trước khi lên lớp bằng giáo trình  môn học và thông qua các tài liệu tham khảo.
	1 phút


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	1. Giáo trình hóa học 4, Trường CĐ lý tự trọng Tp. HCM, năm 2018.
2. Nguyễn Xuân Trường, Hóa học 12, NXB Giáo dục Việt Nam, năm 2015.

3. Nguyễn Xuân Trường, Bài tập Hóa học 12, NXB Giáo dục Việt Nam, năm 2015.
	 









Tp. Hồ Chí Minh, Ngày ….. tháng….. năm ……
Trưởng bộ môn                                                      


Giảng viên

	Giáo án số: 08
	Thời gian thực hiện: 02 tiết

Tên chương: Chương XIX:   Polime và vật liệu polime
Thực hiện ngày........ tháng ...... năm …….


Tên bài học:         

Bài 67:  ĐẠI CƯƠNG VỀ POLIME
Mục tiêu: 
Sau khi học xong bài này, học sinh có khả năng: 

Kiến thức:

- Học sinh hiểu các khái niệm chung, đặc điểm cấu trúc và phân loại polime.

- Học sinh hiểu phản ứng trùng hợp, phản ứng trùng ngưng.
Kĩ năng:

- Từ monome viết được công thức cấu tạo của polime và ngược lại.

- Viết được các phương trình hoá học tổng hợp một số polime thông dụng.

- Phân biệt được polime thiên nhiên với polime tổng hợp hoặc nhân tạo.
Thái độ:
- Học sinh thấy được tầm quan trọng của các hợp chất polime trong đời sống.
- Yêu thích môn hóa học với mong muốn khám phá những kiến thức mới.

Đồ dùng và phương tiện dạy học: 

Bảng, phấn, máy tính, máy chiếu, presenter.

I. ỔN ĐỊNH LỚP:  Thời gian 05 phút
Số học sinh vắng:…………Tên:…………………………...............................................................
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC:

	TT
	Nội dung giảng dạy
	Hoạt động dạy học
	Thời gian (phút)

	
	
	Hoạt động 
của giảng viên
	Hoạt động 
của học sinh
	

	1
	Dẫn nhập
Để hiểu rõ về các loại polime, đặc biệt là về cấu tạo phân tử, tính chất vật lí và phương pháp điều chế polime. Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu tổng quát về  “Polime”

	Giảng viên trình bày nội dung bằng lời.
	Học sinh lắng nghe.
	1

phút

	2

	Giảng bài mới
1. Khái niệm
2. Đặc điểm cấu trúc

3. Tính chất vật lý 
4. Phương pháp điều chế
4.1. Phản ứng trùng hợp.
4.2. Phản ứng trùng ngưng.
5. Ứng dụng

	Giảng viên trình bày, giải thích nội dung bằng lời, cho thí dụ và viết CTCT minh họa.
Giảng viên cho PTHH minh họa đối với từng phản ứng. 

Giảng viên giải thích và hướng dẫn giải bài tập: 23 – 25 trang 27 trong giáo trình 
	Học sinh lắng nghe và ghi chép những nội dung cần thiết.

Học sinh lắng nghe và hoàn thành các PTHH trên bảng. Học sinh tìm hiểu thêm ứng dụng của polime
Học sinh lắng nghe và giải bài tập theo hướng dẫn. 

	 73 phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
1. Khái niệm, phân loại.
2. Phương pháp điều chế

	Giảng viên trình bày tóm tắt nội dung bằng lời


	Học sinh lắng nghe và ghi chép những nội dung cần thiết.

 
	10 phút



	4
	Hướng dẫn tự học

- Bài tập 26 trang 27 trong giáo trình.
- Chuẩn bị Bài 68: Vật liệu polime. 

	Nhắc nhở học sinh ôn tập, giải bài tập và chuẩn bị bài học tiếp theo.
	Học sinh giải bài tập, tự nghiên cứu nội dung mới trước khi lên lớp bằng giáo trình  môn học và thông qua các tài liệu tham khảo.
	1 phút


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	1. Giáo trình hóa học 4, Trường CĐ lý tự trọng Tp. HCM, năm 2018.
2. Nguyễn Xuân Trường, Hóa học 12, NXB Giáo dục Việt Nam, năm 2015.

3. Nguyễn Xuân Trường, Bài tập Hóa học 12, NXB Giáo dục Việt Nam, năm 2015.
	 









Tp. Hồ Chí Minh, Ngày ….. tháng ….. năm …..
Trưởng bộ môn                                                      


Giảng viên

	Giáo án số: 09
	Thời gian thực hiện: 02 tiết

Tên chương: Chương XIX:   Polime và vật liệu polime
Thực hiện ngày........ tháng ...... năm …….


Tên bài học:        

Bài 68:  VẬT LIỆU POLIME
Mục tiêu: 
Sau khi học xong bài này, học sinh có khả năng: 

Kiến thức:
-  Hiểu được các khái niệm, phân loại, điều chế và ứng dụng của chất dẻo, vật liệu compozit, tơ tổng hợp và tơ nhân tạo, cao su thiên nhiên và cao su tổng hợp 

Kĩ năng: 

- Viết được các phương trình hoá học cụ thể điều chế một số chất dẻo, tơ, cao su.
-  Giải được bài tập có nội dung liên quan đến vật liệu polime.
Thái độ:

- Học sinh thấy được tầm quan trọng của các hợp chất polime trong đời sống.
- Yêu thích môn hóa học với mong muốn khám phá những kiến thức mới.

Đồ dùng và phương tiện dạy học: 

Bảng, phấn, máy tính, máy chiếu, presenter.

I. ỔN ĐỊNH LỚP:  Thời gian 05 phút
Số học sinh vắng:…………Tên:………………………….................................................................
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC:

	TT
	Nội dung giảng dạy
	Hoạt động dạy học
	Thời gian (phút)

	
	
	Hoạt động 
của giảng viên
	Hoạt động 
của học sinh
	

	1
	Dẫn nhập
Để hiểu rõ về chất dẻo, vật liệu compozit, tơ tổng hợp và tơ nhân tạo, cao su thiên nhiên và cao su tổng hợp.
Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về  “Vật liệu polime”
	Giảng viên trình bày nội dung bằng lời.
	Học sinh lắng nghe.
	1

phút

	2

	Giảng bài mới
1. Chất dẻo
1.1. Khái niệm về chất dẻo và vật liệu compozit

1.2. Một số polime dùng làm chất dẻo

2. Tơ
2.1. Khái niệm

2.2. Phân loại

2.3. Một số loại tơ tổng hợp thường gặp

3. Cao su
3.1. Khái niệm

3.2. Phân loại
a) Cao su thiên nhiên

b) Cao su tổng hợp
	Giảng viên trình bày, giải thích nội dung bằng lời, cho thí dụ và viết CTCT minh họa.
Giảng viên giải thích và hướng dẫn giải bài tập 27 – 30 trong giáo trình.
	Học sinh lắng nghe và ghi chép những nội dung cần thiết.

Học sinh lắng nghe và làm các bài tập theo hướng dẫn.


	 73 phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
1. Khái niệm về chất dẻo, tơ và cao su.
2. Phân loại về chất dẻo, tơ và cao su.

	Giảng viên trình bày tóm tắt nội dung bằng lời
	Học sinh lắng nghe và ghi chép những nội dung cần thiết.
	10 phút



	4
	Hướng dẫn tự học

- Bài tập 31-33 trang 31 trong giáo trình.
- Chuẩn bị Bài 69: Ôn tập chương XIX

	Nhắc nhở học sinh ôn tập, giải bài tập và chuẩn bị bài học tiếp theo.
	Học sinh giải bài tập, tự nghiên cứu nội dung mới trước khi lên lớp bằng giáo trình  môn học và thông qua các tài liệu tham khảo.
	1 phút


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	1. Giáo trình hóa học 4, Trường CĐ lý tự trọng Tp. HCM, năm 2018.
2. Nguyễn Xuân Trường, Hóa học 12, NXB Giáo dục Việt Nam, năm 2015.

3. Nguyễn Xuân Trường, Bài tập Hóa học 12, NXB Giáo dục Việt Nam, năm 2015.
	 









Tp. Hồ Chí Minh, Ngày ….. tháng ….. năm …..
Trưởng bộ môn                                                      


Giảng viên

	Giáo án số: 10
	Thời gian thực hiện: 02 tiết

Tên chương: Chương XIX:   Polime và vật liệu polime
Thực hiện ngày........ tháng ...... năm ……


Tên bài học:        

Bài 69:  Ôn tập Chương XIX
Mục tiêu: 
Sau khi học xong bài này, học sinh có khả năng: 

Kiến thức

- Củng cố những hiểu biết về các phương pháp điều chế polime.

- Củng cố kiến thức về cấu tạo mạch polime.  

 Kĩ năng 

- So sánh hai phản ứng trùng hợp và trùng ngưng để điều chế polime
- Giải các bài tập về hợp chất polime.
Thái độ:

- Học sinh thấy được tầm quan trọng của các hợp chất polime trong đời sống

- Yêu thích môn hóa học với mong muốn khám phá những kiến thức mới.

Đồ dùng và phương tiện dạy học: 

Bảng, phấn, máy tính, máy chiếu, presenter.

I. ỔN ĐỊNH LỚP:  Thời gian 05 phút
Số học sinh vắng:…………Tên:…………………………

…………………………………………………………………………………..

II. THỰC HIỆN BÀI HỌC:

	TT
	Nội dung giảng dạy
	Hoạt động dạy học
	Thời gian (phút)

	
	
	Hoạt động 
của giảng viên
	Hoạt động 
của học sinh
	

	1
	Dẫn nhập
Để tổng kết các kiến thức đã học về polime. Hôm nay, chúng ta sẽ ôn tập Chương XIX.
	Giảng viên trình bày nội dung bằng lời.
	Học sinh lắng nghe.
	1

phút

	2

	Giảng bài mới
1. Hệ thống kiến thức Chương XIX
1.1. Khái niệm polime
Polime là những hợp chất có phân tử khối rất lớn do nhiều đơn vị cơ sở (mắt xích) liên kết với nhau tạo nên.
1.2. Cấu tạo mạch polime

- Mạch không nhánh 

- Mạch có nhánh 

- Mạch mạng không gian
1.3. Các loại vật liệu polime

- Chất dẻo là những vật liệu polime có tính dẻo. 

- Cao su là những vật liệu polime có tính đàn hồi. 

- Tơ.
2. So sánh hai loại phản ứng điều chế polime

2.1. Phản ứng trùng hợp

2.2. Phản ứng trùng ngưng
3. Bài tập
	Giảng viên trình bày, giải thích nội dung bằng lời và cho thí dụ minh họa.
Giảng viên giải thích và cho PTHH minh họa đối với từng phản ứng. 

Giảng viên giải thích và hướng dẫn giải bài tập 34 – 36 trang 32 trong giáo trình. 
	Học sinh lắng nghe và ghi chép những nội dung cần thiết.

Học sinh lắng nghe và hoàn thành các PTHH trên bảng. 

Học sinh lắng nghe và làm các bài tập theo hướng dẫn.
	 73 phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
1. Khái niệm, phân loại các vật liệu polime
2. Phương pháp điều chế polime

	Giảng viên trình bày tóm tắt nội dung bằng lời


	Học sinh lắng nghe và ghi chép những nội dung cần thiết.


	10 phút



	4
	Hướng dẫn tự học

- Bài tập 37, 38 trang 33 trong giáo trình 

- Chuẩn bị Bài 70: Vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn và cấu tạo của kim loại
	Nhắc nhở học sinh ôn tập, giải bài tập và chuẩn bị bài học tiếp theo.
	Học sinh giải bài tập, tự nghiên cứu nội dung mới trước khi lên lớp bằng giáo trình  môn học và thông qua các tài liệu tham khảo.
	1 phút


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	1. Giáo trình hóa học 4, Trường CĐ lý tự trọng Tp. HCM, năm 2018.
2. Nguyễn Xuân Trường, Hóa học 12, NXB Giáo dục Việt Nam, năm 2015.

3. Nguyễn Xuân Trường, Bài tập Hóa học 12, NXB Giáo dục Việt Nam, năm 2015.
	 









Tp. Hồ Chí Minh, Ngày ….. tháng ….. năm ……
Trưởng bộ môn                                                      


Giảng viên

	Giáo án số: 11
	Thời gian thực hiện: 03 tiết

Tên chương: Chương XX:  Đại cương về kim loại
Thực hiện ngày........ tháng ...... năm ……


Tên bài học:  Bài 70:  VỊ TRÍ CỦA KIM LOẠI TRONG BẢNG TUẦN HOÀN

VÀ CẤU TẠO CỦA KIM LOẠI
Mục tiêu: 
Sau khi học xong bài này, học sinh có khả năng: 

Kiến thức:

- Xác định được vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn.

- Giải thích được cấu tạo của nguyên tử kim loại và liên kết kim loại. 
Kĩ năng: 

- Xác định được vị trí của kim loại và suy ra hóa trị, tính chất của nguyên tử kim loại.
Thái độ:

- Học sinh thấy được tầm quan trọng của kim loại trong đời sống

- Yêu thích môn hóa học với mong muốn khám phá những kiến thức mới.

Đồ dùng và phương tiện dạy học: 

Bảng, phấn, máy tính, máy chiếu, presenter.

I. ỔN ĐỊNH LỚP:  Thời gian 05 phút
Số học sinh vắng:…………Tên:………………………….................................................................
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC:

	TT
	Nội dung giảng dạy
	Hoạt động dạy học
	Thời gian (phút)

	
	
	Hoạt động 
của giảng viên
	Hoạt động 
của học sinh
	

	1
	Dẫn nhập
Để hiểu tổng quát về cấu tạo và tính chất của kim loại. Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về  “Vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn và cấu tạo của kim loại ”.
	Giảng viên trình bày nội dung bằng lời.
	Học sinh lắng nghe.
	1

phút

	2

	Giảng bài mới
1. Vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn
Trong hệ thống tuần hoàn các nguyên tố kim loại ở những vị trí sau: 

- Phân nhóm chính: nhóm IA (trừ H), nhóm IIA, nhóm IIIA (trừ B) và một phần của các nhóm IVA, VA, VIA. 

- Phân nhóm phụ: nhóm IB đến nhóm VIIIB.
2. Cấu tạo của kim loại
Nguyên tử của hầu hết các nguyên tố kim loại đều có 1, 2 hoặc 3e ở lớp ngoài cùng.
3. Liên kết kim loại

Liên kết kim loại là liên kết sinh ra do các electron tự do gắn các ion dương kim loại vào với nhau
4. Bài tập
	Giảng viên trình bày, giải thích nội dung bằng lời và cho thí dụ, minh họa.
Giảng viên giải thích và hướng dẫn giải bài tập 39 – 41 trang 34 trong giáo trình.
	Học sinh lắng nghe và ghi chép những nội dung cần thiết.

Học sinh lắng nghe và làm các bài tập theo hướng dẫn.
	 118 phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
1. Hệ thống vị trí của các kim loại trong bảng tuần hoàn.
2. Đặc điểm của liên kết kim loại.
	Giảng viên trình bày tóm tắt nội dung bằng lời


	Học sinh lắng nghe và ghi chép những nội dung cần thiết.

 
	10 phút



	4
	Hướng dẫn tự học
- Bài tập 42 – 45  trang 35 trong giáo trình.

- Chuẩn bị Bài 71: Tính chất của kim loại – Dãy điện hóa của kim loại.
	Nhắc nhở học sinh ôn tập, giải bài tập và chuẩn bị bài học tiếp theo.
	Học sinh giải bài tập, tự nghiên cứu nội dung mới trước khi lên lớp bằng giáo trình  môn học và thông qua các tài liệu tham khảo.
	1 phút


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	1. Giáo trình hóa học 4, Trường CĐ lý tự trọng Tp. HCM, năm 2018.
2. Nguyễn Xuân Trường, Hóa học 12, NXB Giáo dục Việt Nam, năm 2015.

3. Nguyễn Xuân Trường, Bài tập Hóa học 12, NXB Giáo dục Việt Nam, năm 2015.
	 









Tp. Hồ Chí Minh, Ngày ….. tháng ….. năm …..
Trưởng bộ môn                                                      


Giảng viên

	Giáo án số: 12
	Thời gian thực hiện: 03 tiết

Tên chương: Chương XX:  Đại cương về kim loại
Thực hiện ngày........ tháng ...... năm ……


Tên bài học: Bài 71: TÍNH CHẤT CỦA KIM LOẠI - DÃY ĐIỆN HÓA CỦA KIM LOẠI 

Mục tiêu: 
Sau khi học xong bài này, học sinh có khả năng: 

Kiến thức:
- Hiểu được tính chất vật lý và hóa học của kim loại.
- Hiểu được các cặp oxi-hóa khử của kim loại và điều kiện xảy ra phản ứng trao đổi ion.
Kĩ năng:
- Viết được các phản ứng hóa học để minh họa cho tính chất của kim loại.
- So sánh tính oxi hóa của các ion kim loại và tính khử của các kim loại giữa các cặp oxi hóa khử.
Thái độ:

- Học sinh thấy được tầm quan trọng của kim loại trong đời sống.
- Yêu thích môn hóa học với mong muốn khám phá những kiến thức mới.

Đồ dùng và phương tiện dạy học: 

Bảng, phấn, máy tính, máy chiếu, presenter.

I. ỔN ĐỊNH LỚP:  Thời gian 05 phút
Số học sinh vắng:…………Tên:………………………….................................................................
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC:

	TT
	Nội dung giảng dạy
	Hoạt động dạy học
	Thời gian (phút)

	
	
	Hoạt động 
của giảng viên
	Hoạt động 
của học sinh
	

	1
	Dẫn nhập
Để hiểu rõ về tính chất vật lí và hóa học của kim loại. Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về  “Tính chất của kim loại – Dãy điện hóa của kim loại ”.
	Giảng viên trình bày nội dung bằng lời.
	Học sinh lắng nghe.
	1

phút

	2

	Giảng bài mới
1. Tính chất vật lí
Tính chất vật lí chung của kim loại gây nên bởi sự có mặt của các electron tự do trong mạng tinh thể kim loại. Kim loại có tính dẻo, tính dẫn nhiệt, tính dẫn điện và có ánh kim.

2. Tính chất hóa học
2.1. Tác dụng với phi kim

2.2. Tác dụng với dung dịch axit

2.3. Tác dụng với nước

2.4. Tác dụng với dung dịch muối

3. Dãy điện hóa của kim loại
3.1. Cặp oxi hóa – khử của kim loại

3.2. Dãy điện hóa của kim loại

3.3. Ý nghĩa dãy điện hóa của kim loại


	Giảng viên trình bày, giải thích nội dung bằng lời và cho thí dụ minh họa.
Giảng viên giải thích và cho PTHH minh họa đối với từng phản ứng. 

Giảng viên cho thí dụ các cặp oxi hóa khử
Fe2+ /Fe; Cu2+/Cu; Ag+/Ag

Fe2+ + 2e ( Fe

Cu2+ + 2e (Cu
Ag+ + e (Ag

Giảng viên giải thích và hướng dẫn giải bài tập 46 – 49 trang 39 trong giáo trình. 
	Học sinh lắng nghe và ghi chép những nội dung cần thiết.

Học sinh lắng nghe và hoàn thành các PTHH trên bảng. 

Học sinh lắng nghe và làm các bài tập theo hướng dẫn.
	 118 phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
1. Các tính chất vật lí và hóa học của kim loại.
2. Dãy điện hóa của kim loại.
	Giảng viên trình bày tóm tắt nội dung bằng lời


	Học sinh lắng nghe


	10 phút



	4
	Hướng dẫn tự học

- Bài tập 50 – 54 trang 40 trong giáo trình.

- Chuẩn bị Bài 72: Sự ăn mòn kim loại.

	Nhắc nhở học sinh ôn tập, giải bài tập và chuẩn bị bài học tiếp theo.
	Học sinh giải bài tập, tự nghiên cứu nội dung mới trước khi lên lớp bằng giáo trình  môn học và thông qua các tài liệu tham khảo.
	1 phút


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	1. Giáo trình hóa học 4, Trường CĐ lý tự trọng Tp. HCM, năm 2018.
2. Nguyễn Xuân Trường, Hóa học 12, NXB Giáo dục Việt Nam, năm 2015.

3. Nguyễn Xuân Trường, Bài tập Hóa học 12, NXB Giáo dục Việt Nam, năm 2015.
	 









Tp. Hồ Chí Minh, Ngày ….. tháng ….. năm ……
Trưởng bộ môn                                                      


Giảng viên

	Giáo án số: 13
	Thời gian thực hiện: 02 tiết

Tên chương: Chương XX:  Đại cương về kim loại
Thực hiện ngày........ tháng ...... năm ……


Tên bài học:    

Bài 72:   SỰ ĂN MÒN KIM LOẠI

Mục tiêu: 
Sau khi học xong bài này, học sinh có khả năng: 

Kiến thức:

- Hiểu được khái niệm và bản chất của quá trình ăn mòn kim loại.
- Biết Cách bảo vệ các đồ dùng bằng kim loại và máy móc khỏi bị ăn mòn.

Kĩ năng:
 - Vận dụng những hiểu biết về pin điện hoá để giải thích hiện tượng ăn mòn điện hoá học.
Thái độ:

- Học sinh thấy được tầm quan trọng của kim loại trong đời sống

- Yêu thích môn hóa học với mong muốn khám phá những kiến thức mới.

Đồ dùng và phương tiện dạy học: 

Bảng, phấn, máy tính, máy chiếu, presenter.

I. ỔN ĐỊNH LỚP:  Thời gian 05 phút
Số học sinh vắng:…………Tên:………………………….................................................................
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC:

	TT
	Nội dung giảng dạy
	Hoạt động dạy học
	Thời gian (phút)

	
	
	Hoạt động 
của giảng viên
	Hoạt động 
của học sinh
	

	1
	Dẫn nhập
Để hiểu rõ về tính chất ăn mòn kim loại và phương pháp chống ăn mòn hiệu quả. Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về  “Sự ăn mòn kim loại ”.
	Giảng viên trình bày nội dung bằng lời.
	Học sinh lắng nghe.
	1

phút

	2

	Giảng bài mới
1. Khái niệm
2. Các kiểu ăn mòn kim loại

2.1. Ăn mòn hóa học
2.2. Ăn mòn điện hóa học
3. Phương pháp chống ăn mòn kim loại
3.1. Phương pháp bảo vệ bề mặt: Dùng những chất bền với môi trường phủ lên bề mặt kim loại.
3.2. Phương pháp bảo vệ điện hóa
Nối kim loại này với kim loại khác có tính khử mạnh hơn.
	Giảng viên trình bày, giải thích nội dung bằng lời và cho thí dụ minh họa.
3Fe + 4H2O 
[image: image2.wmf]o

t

¾¾®

Fe2O3 + 4H2

2Fe  + 3Cl2 
[image: image3.wmf]o

t

¾¾®

2FeCl3
3Fe  + 2O2 
[image: image4.wmf]o

t

¾¾®

Fe3O4
Thí dụ: Các loại sơn chống gỉ, vecni, dầu mỡ, tráng men, phủ hợp chất polime...
Thí dụ: Để bảo vệ vỏ tàu biển bằng thép, người ta gắn vào vỏ tàu (phần chìm trong nước biển) một tấm kẽm 
Giảng viên giải thích và hướng dẫn giải bài tập 55 – 58 trang 42 trong giáo trình. 
	Học sinh lắng nghe và ghi chép những nội dung cần thiết.

Học sinh lắng nghe và làm các bài tập theo hướng dẫn.
	 73 phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
1. Các kiểu ăn mòn kim loại
2. Các phương pháp chống ăn mòn kim loại

	Giảng viên trình bày tóm tắt nội dung bằng lời


	Học sinh lắng nghe và ghi chép những nội dung cần thiết.


	10 phút



	4
	Hướng dẫn tự học

- Bài tập 59, 60 trang 42 trong giáo trình.

- Chuẩn bị Bài 73: Điều chế kim loại.

	Nhắc nhở học sinh ôn tập, giải bài tập và chuẩn bị bài học tiếp theo.
	Học sinh giải bài tập, tự nghiên cứu nội dung mới trước khi lên lớp bằng giáo trình  môn học và thông qua các tài liệu tham khảo.
	1 phút


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	1. Giáo trình hóa học 4, Trường CĐ lý tự trọng Tp. HCM, năm 2018.
2. Nguyễn Xuân Trường, Hóa học 12, NXB Giáo dục Việt Nam, năm 2015.

3. Nguyễn Xuân Trường, Bài tập Hóa học 12, NXB Giáo dục Việt Nam, năm 2015.
	 









Tp. Hồ Chí Minh, Ngày ….. tháng ….. năm ….. 
Trưởng bộ môn                                                      


Giảng viên

	Giáo án số: 14
	Thời gian thực hiện: 03 tiết

Tên chương: Chương XX:  Đại cương về kim loại
Thực hiện ngày........ tháng ...... năm ……


Tên bài học:        

Bài 73:     ĐIỀU CHẾ KIM LOẠI

Mục tiêu: 
Sau khi học xong bài này, học sinh có khả năng: 

Kiến thức:
- Hểu nguyên tắc chung về điều chế kim loại.

- Hiểu được các phương pháp để điều chế kim loại. 
Kĩ năng:
- Giải được các bài toán điều chế kim loại bằng phương pháp điện phân.
Thái độ:

- Học sinh thấy được tầm quan trọng của kim loại trong đời sống

- Yêu thích môn hóa học với mong muốn khám phá những kiến thức mới.

Đồ dùng và phương tiện dạy học: 

Bảng, phấn, máy tính, máy chiếu, presenter.

I. ỔN ĐỊNH LỚP:  Thời gian 05 phút
Số học sinh vắng:…………Tên:…………………………..................................................................
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC:

	TT
	Nội dung giảng dạy
	Hoạt động dạy học
	Thời gian (phút)

	
	
	Hoạt động 
của giảng viên
	Hoạt động 
của học sinh
	

	1
	Dẫn nhập
Để hiểu rõ nguyên tắc và phương pháp điều chế kim loại. Hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về  “Điều chế kim loại”.
	Giảng viên trình bày nội dung bằng lời.
	Học sinh lắng nghe.
	1

phút

	2

	Giảng bài mới
1. Nguyên tắc điều chế kim loại
Mn+ + ne( M

2. Các phương pháp điều chế kim loại
2.1. Phương pháp nhiệt luyện: Dùng chất khử như CO, H2, C hoặc kim loại Al để khử ion kim loại trong oxit ở nhiệt độ cao.
2.2. Phương pháp thủy luyện: Dùng kim loại có tính khử mạnh hơn để khử ion kim loại khác trong dung dịch muối.
2.3. Phương pháp điện phân.
2.3.1. Điện phân hợp chất nóng chảy.

2.3.2. Điện phân dung dịch.
	Giảng viên trình bày, giải thích nội dung bằng lời và cho thí dụ minh họa.
Thí dụ: 
CuO + H2 
[image: image5.wmf]o

t

¾¾®

 Cu + H2O

Fe2O3 + 3CO 
[image: image6.wmf]o

t

¾¾®

 2Fe + 3CO2
Thí dụ:

Zn khử Cu2+ thành Cu : 
Zn + CuSO4 ( ZnSO4 + Cu

Cu khử Ag+ thành Ag: 
Cu + 2AgNO3 ( Cu(NO3)2 + 2Ag

Thí dụ:

NaCl 
[image: image7.wmf]dienphan

¾¾¾¾®

 Na + 1/2Cl2
CuCl2 
[image: image8.wmf]dienphan

¾¾¾¾®

 Cu + Cl2

Giảng viên giải thích và hướng dẫn giải bài tập bài tập: 61 – 64 trang 44 trong giáo trình. 
	Học sinh lắng nghe và ghi chép những nội dung cần thiết.

Học sinh lắng nghe và hoàn thành các PT điện phân trên bảng.

Học sinh lắng nghe và làm các bài tập theo hướng dẫn.
	 118 phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
1. Nguyên tắc điều chế kim loại

2. Các phương pháp điều chế kim loại
	Giảng viên trình bày tóm tắt nội dung bằng lời.
	Học sinh lắng nghe và ghi chép những nội dung cần thiết.
	10 phút



	4
	Hướng dẫn tự học

- Bài tập: 65 – 67 trang 45 trong giáo trình.
Chuẩn bị Bài 74: Ôn tập chương XX

	Nhắc nhở học sinh ôn tập, giải bài tập và chuẩn bị bài học tiếp theo.
	Học sinh giải bài tập, tự nghiên cứu nội dung mới trước khi lên lớp bằng giáo trình  môn học và thông qua các tài liệu tham khảo.
	1 phút


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	1. Giáo trình hóa học 4, Trường CĐ lý tự trọng Tp. HCM, năm 2018.
2. Nguyễn Xuân Trường, Hóa học 12, NXB Giáo dục Việt Nam, năm 2015.

3. Nguyễn Xuân Trường, Bài tập Hóa học 12, NXB Giáo dục Việt Nam, năm 2015.
	 









Tp. Hồ Chí Minh, Ngày ….. tháng ….. năm …..
Trưởng bộ môn                                                      


Giảng viên

	Giáo án số: 15
	Thời gian thực hiện: 02 tiết

Tên chương: Chương XX:  Đại cương về kim loại
Thực hiện ngày........ tháng ...... năm ……


Tên bài học:        Bài 74:  ÔN TẬP CHƯƠNG XX
Mục tiêu: 
Sau khi học xong bài này, học sinh có khả năng: 

 Kiến thức: 

- Củng cố được những kiến thức về tính chất của kim loại, điều chế kim loại, sự ăn mòn kim loại và các biện pháp chống ăn mòn kim loại.

 Kĩ năng: 

- Biết xác định tên và dấu của các điện cực trong thiết bị điện phân.

- Biết giải các bài tập liên quan đến kim loại.
Thái độ:

- Học sinh thấy được tầm quan trọng của kim loại trong đời sống

- Yêu thích môn hóa học với mong muốn khám phá những kiến thức mới.

Đồ dùng và phương tiện dạy học: 

Bảng, phấn, máy tính, máy chiếu, presenter.

I. ỔN ĐỊNH LỚP:  Thời gian 05 phút
Số học sinh vắng:…………Tên:………………………….................................................................
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC:

	TT
	Nội dung giảng dạy
	Hoạt động dạy học
	Thời gian (phút)

	
	
	Hoạt động 
của giảng viên
	Hoạt động 
của học sinh
	

	1
	Dẫn nhập
Để củng cố các kiến thức đã học về kim loại. Hôm nay, chúng ta sẽ ôn tập Chương XX.
	Giảng viên trình bày nội dung bằng lời.
	Học sinh lắng nghe.
	1

phút

	2

	Giảng bài mới
1. Hệ thống các kiến thức về: 

1.1. Tính chất của kim loại:
- Tính dẫn điện, dẫn nhiệt, ánh kim, tính dẻo, tính cứng,...
- Tác dụng với axit, dd muối và phi kim.

1.2. Điều chế kim loại 
Mn+ + ne ( M
1.3. Sự ăn mòn kim loại và cách chống ăn mòn kim loại.

- Ăn mòn hóa học, điện hóa

- Cách chống ăn mòn kim loại: Cách li kim loại với môi trường, dùng hợp kim chống gỉ, dùng chất chống ăn mòn, dùng phương pháp điện hóa.
2. Bài tập
	Giảng viên trình bày, giải thích nội dung bằng lời và cho thí dụ minh họa.
Giảng viên giải thích và hướng dẫn giải bài tập bài tập 68 – 73 trang 47 trong giáo trình. 

	Học sinh lắng nghe và ghi chép những nội dung cần thiết.

Học sinh lắng nghe và làm các bài tập theo hướng dẫn.

	 73 phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
1. Tính chất vật lí và hóa học của kim loại.
2. Phương pháp điều chế kim loại

	Giảng viên trình bày tóm tắt nội dung bằng lời


	Học sinh lắng nghe


	10 phút



	4
	Hướng dẫn tự học

- Bài tập 74, 75 trang 48 trong giáo trình.

- Chuẩn bị Bài 75: Kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm
	Nhắc nhở học sinh ôn tập, giải bài tập và chuẩn bị bài học tiếp theo.
	Học sinh giải bài tập, tự nghiên cứu nội dung mới trước khi lên lớp bằng giáo trình  môn học và thông qua các tài liệu tham khảo.
	1 phút


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	1. Giáo trình hóa học 4, Trường CĐ lý tự trọng Tp. HCM, năm 2018.
2. Nguyễn Xuân Trường, Hóa học 12, NXB Giáo dục Việt Nam, năm 2015.

3. Nguyễn Xuân Trường, Bài tập Hóa học 12, NXB Giáo dục Việt Nam, năm 2015.
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